
UBND HUYỆN PHONG ĐIỀN 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Số: 114/PGDĐT 
V/v Tham dự kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 

cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Phong Điền, ngày 30 tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS trực thuộc. 

Để chuẩn bị chu đáo các điều kiện liên quan việc tham dự kỳ thi Học sinh 

giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021, Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo đến 

các đơn vị những nội dung sau: 

I. Tổ chức buổi gặp mặt Đoàn học sinh giỏi huyện tham gia thi cấp tỉnh 

1. Thành phần tham dự 

- Hiệu trưởng các trường Trung học cơ sở, TH&THCS trên địa bàn huyện;  

- Giáo viên bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi huyện năm học 2020-2021; 

(Danh sách đính kèm) 

- Học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020-2021. 

(Danh sách đính kèm) 

2. Thời gian và địa điểm 

a) Thời gian: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 4 năm 2021. 

b) Địa điểm: Hội trường UBND huyện Phong Điền (Số 134, đường Phò 

Trạch, thị trấn Phong Điền, Phong Điền, Thừa Thiên Huế) 

II. Tổ chức đưa đón học sinh tham gia dự thi 

1. Thời gian và địa điểm thi 

a) Thời gian: ngày 06 và 07/4/2021. 

- Khai mạc kỳ thi lúc 7 giờ 00 ngày 06/4/2021. 

- Lịch thi 

 Ngày thi   Buổi sáng   Buổi chiều  Thời gian làm bài  

06/04/2021 Ngữ văn, Toán, Hoá 

học, Địa lý, Tiếng 

Pháp, Tiếng Nhật  

Tiếng Anh, Vật lý, 

Lịch sử, Sinh học, 

Tin học 

150 phút 

07/04/2021  Thi nói môn ngoại ngữ (cả ngày) 

Bắt đầu lúc 07 giờ 30 

Mỗi thí sinh có 05 

phút chuẩn bị và 03 

phút làm bài thi 

b) Địa điểm: trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế (Số 63, đường Tố 

Hữu, phường Xuân Phú, thành phố Huế). 
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2. Đưa đón học sinh dự thi 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho các trường có học sinh 

dự thi chủ động cử cán bộ, giáo viên đưa đón học sinh tham gia kỳ thi đảm bảo 

đúng theo thời gian thông báo, an toàn trên đường đi và về. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho học sinh dự thi 

và cử chuyên viên phối hợp với các đơn vị hướng dẫn học sinh tham gia dự thi. 

- Khuyến khích các đơn vị chủ động liên kết theo cụm trường, đưa đón học 

sinh ổn định chỗ ăn, nghỉ trước ngày tham gia dự thi. (Các đơn vị báo cáo về 

Phòng nếu có thực hiện). 

3. Một số điểm cần lưu ý  

a) Học sinh dự thi các môn Ngữ văn, Toán, Hoá học, Địa lý, Tiếng Pháp, có 

mặt tại trường THCS Nguyễn Tri Phương, Huế lúc 6g45 ngày 06/4/2021 để dự Lễ 

khai mạc kỳ thi. Buổi chiều học sinh dự thi tập trung tại Hội đồng thi lúc 13g15 để 

vào phòng thi.  

          b) Học sinh dự thi môn Tin học sẽ bốc thăm máy tính khi vào phòng thi.  

      c) Học sinh dự thi phải mang theo thẻ học sinh (có ảnh thẻ) do trường cấp.  

          d) Các đồ dùng học tập mà thí sinh được phép mang vào phòng thi: 

Đối với các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Địa lý, các đồ dùng học 

tập thông thường sau đây:  

          - Máy tính bỏ túi, thước kẻ, ê-ke, com-pa, dụng cụ vẽ hình, thước vẽ đồ thị.  

          - Bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học và bảng tính tan (với môn Hoá học), 

Atlat Địa lý Việt Nam (với môn Địa lý). Các tài liệu này do NXB Giáo dục ấn 

hành và không được đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung gì khác.  

Nhận được Công văn này, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS, 

TH&THCS trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Trưởng phòng (để BC);  

- Lưu CM, VT. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Thành 
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DANH SÁCH  

Giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Tỉnh năm học 2020-2021 

(Đính kèm kế hoạch Số:    /KH-PGDĐT ngày 01 tháng 02 năm 2021của Phòng 

GD&ĐT) 

 

STT HỌ VÀ  TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ 

PHỤ 

TRÁCH 

MÔN  

1 Mai Kim  Chung Giáo viên THCS Nguyễn Duy 

Ngữ văn 
2 Lê Thị Hạnh Giáo viên THCS Phong Hiền 

3 Trần Ngọc Thạnh Giáo viên THCS Điền Lộc 

4 Cao Huy Cang Giáo viên THCS Điền Hải 

5 Nguyễn Văn Thành Giáo viên THCS Phong Hòa 

Toán 6 Phan Văn Lộc Giáo viên THCS Nguyễn Duy 

7 Văn Thi ̣ Thu Hương Giáo viên TH&THCS Điền Hòa 

8 Nguyễn Thị Quỳnh Châu Giáo viên HCS Phong Hiền 

 

Anh văn 

9 Hoàng Thị NHư Ý Giáo viên THCS Nguyễn Duy 

10 Lê Thị Tho Giáo viên TH&THCS Điền Hòa 

11 Nguyễn Thị Hải Giáo viên THCS Phong Hải 

12 Lê Thị Hiếu Giáo viên THCS Nguyễn Duy 

Vật lý 13 Đoàn Ngọc Chimh Giáo viên THCS Phong Mỹ 

14 Trần Chí Công Giáo viên THCS Điền Lộc 

15 Nguyễn Duy Sản Giáo viên THCS Phong Hiền 
Hóa học 

16 Phạm Xuân Dũng Giáo viên THCS Điền Hải 

17 Nguyễn Ngọc Tuấn Giáo viên THCS Phong Hòa 

Sinh học 

18 Bùi Thị Xuân Hương Giáo viên THCS Phong Bình 

19 Phan Xuân Sơn Giáo viên THCS Điền Lộc 

20 Đoàn Quang Bình 
Giáo viên TH&THCS Nguyễn 

LộTrạch 

21 Nguyễn Hữu Thi Giáo viên THCS Phong Hòa Địa lý 

22 Trần Quang Thạnh Giáo viên THCS Phong Sơn  

23 Lê Thị Yến Nhi Giáo viên THCS  Nguyễn Tri Phương 

Lịch sử 24 Nguyễn Viết Tính Giáo viên  THCS Phong Bình 

25 Nguyễn Thị  Khoa Diễm Giáo viên TH&THCS Điền Hòa 
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STT HỌ VÀ  TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ 

PHỤ 

TRÁCH 

MÔN  

26 Hồ Thảnh Giáo viên THCS Phong Hải 

27 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên THCS Phong An 
Tin học 

28 Nguyễn Thị Sê Giáo viên TH&THCS Điền Hoà 

 

Tổng cộng có 28 giáo viên./.                    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Danh sách tuyển học sinh giỏi lớp 9 dự thi cấp Tỉnh năm học 2020-2021 

(Đính kèm Quyết định số : 237 /QĐ- PGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Phòng 

GD&ĐT) 

TT Họ và tên   Trường Lớp Môn thi 

1 Lê Cẩm  Tú TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch 9 Sinh học 

2 Nguyễn Đăng Diễm  Quỳnh THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

3 Trần Thị Thanh  Thảo THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

4 Đoàn Hoài  Anh THCS Điền Lộc 9 Sinh học 

5 Nguyễn Khoa Thanh  Nhã THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

6 Lê Thị Hiền  Trang THCS Phong Bình 9 Sinh học 

7 Nguyễn Trần Thắng Trung TH&THCS Nguyễn Lộ Trạch 9 Sinh học 

8 Nguyễn Thị Ngọc  Thảo THCS Phong Bình 9 Sinh học 

9 Nguyễn Thị Mỹ  Duyên THCS Phong Bình 9 Sinh học 

10 Nguyễn Thị  Hà THCS Điền Lộc 9 Sinh học 

11 Bùi Thị Ánh Dương THCS Nguyễn Duy 9 Sinh học 

12 Trần Văn Trung  Hiếu THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

13 Nguyễn Thị Tường  Vy THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

14 Nguyễn Đăng Mạnh  Cường THCS Phong Hoà 9 Sinh học 

15 Văn Thị  Lưu TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý 

16 Lê Thị Thanh  Nhã TH&THCS LVM 9 Địa lý 

17 Văn Thị Phương  Trinh TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý 

18 Bùi Thị Sơ  Ny THCS Phong Hoà 9 Địa lý 

19 Trần Thanh  Hoài THCS Phong Hoà 9 Địa lý 

20 

Nguyễn Như Thị 

Thanh  Toàn THCS Phong Hoà 9 Địa lý 

21 Mai Trần Hoàng  Mai THCS Phong Sơn 9 Địa lý 

22 Hoàng Thị Như  Ý  THCS Phong Hiền  9 Địa lý 

23 Hoàng Thị Tuyết  Nhi THCS Phong Sơn 9 Địa lý 

24 Trương Nguyễn Uyên  Nhi  THCS Phong Hiền  9 Địa lý 

25 Nguyễn Thị Quỳnh  Như THCS Phong Hoà 9 Địa lý 

26 Nguyễn Đăng Minh  Tú TH&THCS Điền Hòa 9 Địa lý 

27 Lê Thị Hồng  Hạnh THCS Phong An 9 Địa lý 

28 Nguyễn Khoa Ngọc  Lin THCS Phong Bình 9 Địa lý 

29 Trần Thị Phương  Uyên   THCS Phong Hiền  9 Địa lý 

30 Nguyễn Thị Nhàn THCS Nguyễn Duy 9 Địa lý 

31 Nguyễn Thị Vân  Lan THCS Nguyễn Tri Phương 9 Địa lý 

32 Võ Thị Như Ý THCS Nguyễn Duy 9 Lịch sử 

33 Văn Thị  Lưu TH&THCS Điền Hòa 9 Lịch sử 

34 Nguyễn Trần Quỳnh  Ngân THCS Phong Hải 9 Lịch sử 

35 Nguyễn Thị Phương  Nhi THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử 

36 Nguyễn Thanh  Khoa  THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử 
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37 Lê Thị Thu  Thủy THCS Điền Lộc 9 Lịch sử 

38 Nguyễn Đăng  Huy THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử 

39 Lê Thị Quỳnh  Như THCS Nguyễn Tri Phương 9 Lịch sử 

40 Huỳnh Thị Tuyết  Nhi THCS Phong Hải 9 Lịch sử 

41 Lê Thị Kiều  Trang THCS Phong Bình 9 Lịch sử 

42 Lê Thị Kim  Thảo TH&THCS Điền Hòa 9 Lịch sử 

43 Hòang Phan Xuân  Uyên THCS Phong Bình 9 Lịch sử 

44 Phan Thị Mỹ   Nhung THCS Phong Mỹ 9 Lịch sử 

45 Nguyễn Thị Hồng  Vân THCS Phong Bình 9 Lịch sử 

46 Nguyễn Thị Bảo Vân THCS Nguyễn Duy 9 Lịch sử 

47 Nguyễn Như Thị Hoài  Nhi THCS Phong Hoà 9 Lịch sử 

48 Nguyễn Thị Minh  Tâm THCS Phong Bình 9 Ngữ văn 

49 Nguyễn Ngọc  Trâm THCS Phong Sơn 9 Ngữ văn 

50 Dương Thị Ni Ni THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn 

51 Trần Lê Phương  Uyên THCS Phong Bình 9 Ngữ văn 

52 

Nguyễn Dương 

Phương Ngân THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn 

53 Thân Thị Mỹ Phượng  THCS Phong Hiền  9 Ngữ văn 

54 Trần Ngọc Quỳnh Thư THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn 

55 Nguyễn Ngọc Thùy   An THCS Phong Hiền  9 Ngữ văn 

56 Hồ Trần Quế  Linh THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn 

57 Nguyễn Thị Phúc  Tường  THCS Phong Hiền  9 Ngữ văn 

58 Trần Thị Kim  Anh THCS Phong An 9 Ngữ văn 

59 Lê Thị Mỹ Huyền THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn 

60 Trần Thị Quỳnh  Liên  THCS Phong Hiền  9 Ngữ văn 

61 Lê Thị Băng  Nhi THCS Điền Lộc 9 Ngữ văn 

62 Lê Thị Phương  Trinh THCS Điền Hải 9 Ngữ văn 

63 Hồ Phương  Uyên THCS Điền Hải 9 Ngữ văn 

64 Nguyễn Thị Tường  Vy THCS Phong Hoà 9 Ngữ văn 

65 Hoàng Thị Thúy  Loan THCS Phong Sơn 9 Ngữ văn 

66 Phan Diệu  Uyên THCS Phong Hải 9 Ngữ văn 

67 Trần Thị Thu  Uyên  THCS Phong Hiền  9 Ngữ văn 

68 Trương Nguyễn Thảo Vy THCS Nguyễn Duy 9 Ngữ văn 

69 Nguyễn Đức  Tài THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học 

70 Nguyễn Hoài   Phúc THCS Phong Hiền  9 Hóa học 

71 Cao Huy Gia  Bảo THCS Điền Hải 9 Hóa học 

72 Đặng Hoàng Linh  Chi TH&THCS Điền Hoà 9 Hóa học 

73 Hồ Ngọc Thảo  Nguyên  THCS Phong Hiền  9 Hóa học 

74 Nguyễn Hoàng Hạnh  Nhân  THCS Phong Hiền  9 Hóa học 

75 Nguyễn Ngọc Anh  Tuấn TH&THCS Lê Văn Miến 9 Hóa học 

76 Võ Thùy  Dung THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học 

77 Đoàn Đại Trung  Nguyên THCS Nguyễn Duy 9 Hóa học 
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78 Nguyễn Hữu Gia Bảo THCS Phong Hoà 9 Vật lý 

79 Võ Văn  Mơ THCS Phong Hoà 9 Vật lý 

80 Lê Ngọc Tuấn  Anh TH&THCS Điền Hoà 9 Vật lý 

81 Nguyễn Công Phú  THCS Phong Hiền  9 Vật lý 

82 Nguyễn Việt Thành THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý 

83 Hoàng Văn  Lĩnh THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý 

84 Nguyễn Văn Quang  Minh THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý 

85 Lê Thị Diễm  Quỳnh THCS Phong Mỹ 9 Vật lý 

86 Nguyễn Công  Minh THCS Phong Hoà 9 Vật lý 

87 Hồ Văn  Phước THCS Phong An 9 Vật lý 

88 Phạm Cao Anh  Tài THCS Nguyễn Duy 9 Vật lý 

89 Trương Minh Nhật  Khánh THCS Điền Lộc 9 Vật lý 

90 Lê Hoàng  Minh TH&THCS Điền Hoà 9 Toán 

91 Cao Hoàng  Phúc THCS Điền Hải 9 Toán 

92 Nguyễn Đăng  Anh  Tuấn   THCS Phong Hiền  9 Toán 

93 Lê Phi   Hùng THCS Phong Hiền  9 Toán 

94 Nguyễn Đình Đại  Dương THCS Phong Hiền  9 Toán 

95 Nguyễn Văn Nam THCS Nguyễn Duy 9 Toán 

96 Huỳnh Trịnh Công   Nguyên THCS Phong Hiền  9 Toán 

97 Nguyễn Thị  Phương  Thảo TH&THCS Điền Hoà 9 Toán 

98 Nguyễn Ngọc Thành Nhân THCS Nguyễn Duy 9 Toán 

99 Trần Bùi Quỳnh  Chi  THCS Phong An  9 Toán 

100 Nguyễn Đình  Hoàng  THCS Phong An  9 Toán 

101 Trần Viết Bảo Hoàn THCS Nguyễn Duy 9 Toán 

102 Nguyễn Hữu Gia  Bảo THCS Phong Hoà 9 Toán 

103 Nguyễn Như Hoài  Trinh THCS Phong Hoà 9 Toán 

104 Hà Văn Minh  Vũ TH&THCS Lê Văn Miến 9 Toán 

105 Hoàng Quý Phước THCS Nguyễn Duy 9 Toán 

106 Nguyễn Ngọc Thùy  Dương TH&THCS Lê Văn Miến 9 Tin học 

107 Nguyễn Đình  Hoàng THCS Phong An 9 Tin học 

108 Lê Hoàng  Minh TH&THCS Điền Hoà 9 Tin học 

109 Đặng Nguyễn Phước Minh TH&THCS Điền Hoà 9 Tin học 

110 Trần Thị Mỹ Hạnh  THCS Phong Hiền  9 Tin học 

111 Trần Thị Yến  Nhi THCS Điền Lộc 9 Tin học 

112 Nguyễn Khánh  Hưng THCS Phong An 9 Tin học 

113 Trần Quốc  An THCS Phong Hoà 9 Tin học 

114 Hồ Hữu Anh  Quân THCS Điền Lộc 9 Tin học 

115 Trần Hữu  Phước THCS Nguyễn Duy 9 Tin học 

116 Nguyễn Ngọc Thùy  An  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

117 Nguyễn Ngọc  Trâm THCS Phong Sơn 9 

Tiếng 

Anh 
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118 Nguyễn Đăng Quang  Huy TH&THCS Điền Hòa 9 

Tiếng 

Anh 

119 Huỳnh Trịnh Công  Nguyên  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

120 Nguyễn Hoàng Hạnh  Nhân  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

121 Hoàng Thị Như  Ý  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

122 Nguyễn Thị Ngọc  Trinh THCS Phong Hoà 9 

Tiếng 

Anh 

123 Đoàn Xuân Nhật  Phương THCS Phong Hoà 9 

Tiếng 

Anh 

124 Hồ Thị Bảo  Ngọc THCS Nguyễn Tri Phương 9 

Tiếng 

Anh 

125 Đỗ Hoàng Hiếu  Tiên  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

126 Nguyễn Ngọc Thành Nhân THCS Nguyễn Duy 9 

Tiếng 

Anh 

127 Trần Quang   Đạt  THCS Phong An 9 

Tiếng 

Anh 

128 Thân Ngọc Khánh  Linh  THCS Phong Hiền  9 

Tiếng 

Anh 

129 Lê Thị Tú  Anh THCS Phong Hoà 9 

Tiếng 

Anh 

130 Nguyễn Viết  Nhật THCS Phong Hải 9 

Tiếng 

Anh 

 

Tổng cộng có 130 học sinh./.                       PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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